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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 

Bản án số: 34/2024/HSPT 

Ngày: 30/01/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tào  

Các thẩm phán:                           Ông Trần Quốc Cường 

Bà Võ Thị Ngọc Dung  

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Đặng Thọ Định, Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 436/2023/TLPT-HS ngày 25 

tháng 9 năm 2023 đối với    cáo Y Gia Kim S về tội “Giết người”. Do có kháng 

cáo của người có quyền lợi, N vụ liên quan đối với Bản án hình sự s  thẩm số 

79/2023/HSST ngày 16/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Theo Quyết 

đ nh đưa vụ án ra xét xử số 471/2024/QĐXXPT-HS ngày 04 tháng 01 năm 

2024. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Y Gia Kim S; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam.  

Sinh ngày 23/7/2005, tại tỉnh Đắk Lắk. 

N i cư trú: Buôn B2, th  trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; 

Quốc t ch: Việt Nam;  Dân tộc: Gia Rai;    Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Làm nông;    Trình độ học vấn: 6/12. 

Họ tên cha: Y Tuân K - Sinh năm: 1985. N i ĐKHKTT: Buôn B1, th  trấn 

E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; Họ tên mẹ: H Muen S - Sinh năm: 1986. N i 

ĐKHKTT: Buôn B2, th  trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

B  cáo chưa có vợ, con. 

Tiền án, tiền sự: Không.  
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B  cáo     ắt tạm giam vào ngày 26/4/2023, Hiện đang    tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Th  Thu T – Trợ giúp viên 

pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 
 

- Bị hại: Anh Y Ka Luc R - Sinh năm: 1996 

Đ a chỉ: tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, N vụ liên quan (là mẹ đẻ của bị cáo): Bà H Muen 

S - Sinh năm 1986. Đ a chỉ: Buôn B2, th  trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 18/12/2022, Y Gia Kim S đang uống rượu tại nhà Y 

Bên R thì Y T K gọi điện thoại rủ đến nhà Y T uống rượu. Khoảng 23 giờ cùng 

ngày, Y Gia Kim S nhờ Nguyễn Tuấn N chở đến nhà Y T K. Lúc này, tại nhà Y 

T có  Y Ka Luc R và một số  ạn  è đang ngồi uống rượu với nhau nên Y Gia 

Kim S vào ngồi uống rượu cùng. Trong lúc ngồi uống rượu, Y Gia Kim S thấy 

Y Ka Luc R nhìn về phía mình, cho rằng Y Ka Luc R nhìn đểu mình nên Y Gia 

Kim S cầm đôi đũa ném về phía Y Ka Luc rồi đứng dậy dùng chân đạp vào 

ngực làm Y Ka Luc ngã xuống nền nhà. Lúc này, Y Gia Kim S nhìn thấy một 

con dao rựa dưới gầm  àn uống nước cách chỗ đứng khoảng 1,5 mét nên đã lấy 

con dao rựa  ằng tay trái chạy đến chém 01 nhát theo chiều hướng từ trên xuống 

dưới vào vùng đầu Y Ka Luc,    chém Y Ka Luc R gi  2 tay lên đỡ nên    Y 

Gia Kim S chém trúng cánh tay phải và ngón tay trái, Y Gia Kim S tiếp tục 

chém thêm 02 nhát trúng vào vùng đầu Y Ka Luc thì mọi người vào can ngăn 

nên  Y Gia Kim S dừng lại và cầm theo con dao rựa chạy  ộ về nhà, còn Y Ka 

Luc R được mọi người đưa đến Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn để điều tr  
 

* Kết quả giám định pháp y thương tích: Tại Bản kết luận giám đ nh 

pháp y thư ng tích số 101/TgT-TTPY ngày 03/01/2023 của Trung tâm Pháp y 

tỉnh Đắk Lắk kết luận thư ng tích của Y Ka Luc R như sau:  

- Vết thư ng để lại sẹo hình vòng cung đầu mở xuống dưới giữa chẩm,  ờ 

đều gọn tỷ lệ 02%; 

- Nứt sọ vùng chẩm phải đỉnh trái, vỡ  ản sọ ngoài vùng chẩm hai  ên do 

vật sắc tác động trực tiếp gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra 

sau, tỷ lệ 10%;  

- Vết thư ng để lại sẹo h i chéo giữa trán do vật sắc tác động trực tiếp 

gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, tỷ lệ 03%;  
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- Vết thư ng để lại sẹo nằm ngang  ờ trong 1/3 dưới cẳng tay phải do vật 

sắc tác động trực tiếp gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra 

sau, tỷ lệ 01%; 

- Vết thư ng để lại sẹo  ờ trong đốt 3 ngón II  àn tay trái do vật sắc tác 

động trực tiếp gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, tỷ lệ 

01%.  

Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thư ng c  thể do thư ng tích gây nên của Y Ka 

Luc R hiện tại là 16%. 
 

Vật tác động: Vật sắc.  
 

Cơ chế hình thành thương tích: Vết thư ng để lại sẹo hình vòng cung 

đầu mở xuống dưới giữa chẩm,  ờ đều gọn; Nứt sọ vùng chẩm phải đỉnh trái, vỡ 

 ản sọ ngoài vùng chẩm hai  ên do vật sắc tác động trực tiếp gây nên có chiều 

hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau;  

- Vết thư ng để lại sẹo h i chéo giữa trán do vật sắc tác động trực tiếp 

gây nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau; Vết thư ng để lại 

sẹo nằm ngang  ờ trong 1/3 dưới cẳng tay phải do vật sắc tác động trực tiếp gây 

nên có chiều hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau; Vết thư ng để lại sẹo  ờ 

trong đốt 3 ngón II  àn tay trái do vật sắc tác động trực tiếp gây nên có chiều 

hướng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau  
 

* Về trách nhiệm dân sự: Quá trình giải quyết vụ án,    hại Y Ka Luc 

R đã yêu cầu    cáo  ồi thường số tiền 155.000.000 đồng. Gia đình    cáo Y Gia 

Kim S đã tự nguyện  ồi thường số tiền 5.000.000 đồng. 

Tại   n án h nh s  sơ thẩm s  79/2023/HSST ngày 16/8/2023 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đ  quyết đ nh: 

Tuyên  ố: B  cáo Y Gia Kim S phạm tội “Giết người” 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 15, khoản 3 Điều 57; Điều 98, Điều 101, Điều 102  Bộ luật Hình sự 

Xử phạt    cáo Y Gia Kim S 08 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày  ắt tạm giam 26/4/2023. 

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 357, 

584, 585, 586, 590 Bộ luật Dân sự 2015.  

Buộc  à H Muen S (mẹ của    cáo Y Gia Kim S) có trách nhiệm  ồi 

thường cho    hại Y Ka Luc R số tiền 60.000.000 đồng (Sáu mư i triệu đồng). 

Ngoài ra,  ản án s  thẩm còn quyết đ nh về phần xử lý vật chứng, án phí 

và quyền kháng cáo theo quy đ nh của pháp luật. 
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Ngày 22/8/2023,  à H Muen S (mẹ của    cáo Y Gia Kim S) kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt cho    cáo và đề ngh  xem xét giảm mức  ồi thường vì gia 

đình rất khó khăn. 

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề 

ngh  Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo 

của  à H Muen S, đồng thời ghi nhận sự thỏa thuận về trách nhiệm  ồi thường 

cho người    hại; sửa án s  thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  vụ án đã được thẩm tra 

tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận; Hội đồng xét xử thấy đủ c  sở kết 

luận: Vào khoảng 23h00’ ngày 18/12/2022, tại số nhà 31 Bà Triệu, Buôn B2, th  

trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk, trong lúc ngồi uống rượu, cho rằng Y Ka Luc R 

nhìn đểu mình nên Y Gia Kim S đã dùng chân đạp vào người, sau đó dùng dao 

(rựa) chém liên tiếp 03 nhát vào vùng đầu, tay của Y Ka Luc R thì được mọi 

người can ngăn đưa đi cấp cứu k p thời. Hậu quả làm Y Ka Luc R b  tổn thư ng 

c  thể 16%. 

Với hành vi nêu trên, án s  thẩm tuyên  ố  b  cáo Y Gia Kim S phạm tội 

“Giết người” theo quy đ nh tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự là có 

căn cứ, đúng pháp luật.  

[1]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của  à H Muen S (mẹ của    

cáo Y Gia Kim S); nhận thấy: 

B  cáo phạm tội “Giết người” theo quy đ nh tại điểm n khoản 1 Điều 123 

Bộ luật hình sự, có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân 

hoặc tử hình. Án s  thẩm đã xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm 

tội; hậu quả chưa chết người;    cáo là người chưa thành niên (tính đến ngày 

phạm tội 18/12/2022,    cáo mới 17 năm 4 tháng 25 ngày tuổi). Đồng thời cũng 

như xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, như: Trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử    cáo đã thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải, tác 

động gia đình bồi thường được 5.000.000 đồng cho người b  hại; b  cáo có hoàn 

cảnh gia đình khó khăn, là người dân tộc thiểu số để xử phạt b  cáo Y Gia Kim S 

08 năm tù  là phù hợp, không nặng.  

Tuy nhiên trong giai đoạn phúc thẩm, b  cáo đã tác động gia đình  ồi 

thường tiếp cho người b  hại 15.000.000 đồng, được người b  hại xin giảm nhẹ 

hình phạt cho b  cáo. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, nên Hội 

đồng xét xử xét thấy có c  sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho 

b  cáo của   à H Muen S. 

[2]. Xét kháng cáo xin giảm mức  ồi thường của  à H Muen S; nhận thấy: 

Tại phiên tòa, giữa    cáo,    hại và  à H Muen S (mẹ của    cáo Y Gia Kim S) 
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thỏa thuận  à H Muen S tiếp tục  ồi thường cho người    hại số tiền là 

30.000.000 đồng. Xét thấy thỏa thuận này không trái pháp luật, do đó cần ghi 

nhận. 

[3]. Các phần khác của bản án s  thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  

đã có hiệu lực pháp luật.  

[4]. Do kháng cáo được chấp nhận nên bà H Muen S phải ch u án phí hình 

sự, dân sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà H Muen S (mẹ của 

   cáo Y Gia Kim S); Sửa án s  thẩm về phần trách nhiệm hình sự.  

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm  , s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 15, khoản 3 Điều 57; Điều 98, Điều 101, Điều 102 Bộ luật Hình sự; Xử 

phạt    cáo Y Gia Kim S 07 ( ảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày  ắt tạm giam 26/4/2023. 

2. Về phần trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận  à H Muen S tiếp 

tục  ồi thường cho người    hại Y Ka Luc R số tiền là 30.000.000 đồng. 

3. Các quyết đ nh khác của  ản án s  thẩm về xử lý vật chứng, án phí hình 

sự s  thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  đã có hiệu lực pháp luật và được thi 

hành theo Bản án hình sự s  thẩm số 79/2023/HS-ST ngày 16/8/2023 của Toà 

án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

4. Án phí  phúc thẩm: Bà H Muen S không phải ch u án phí phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- C  quan CSĐT - Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Phòng HSNV - Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- C  quan CSTHAHS - CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- Cục THADS tỉnh Đắk Lắk; 

- B  cáo; Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

  

 

Nguyễn Văn Tào 

 


